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CHƯƠNG 2:  NITROGEN - SULFUR
BÀI 4: NITROGEN
[bookmark: _GoBack]
I – MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
+ Học sinh nêu được :    
-  Vị trí nitrogen trong bảng tuần hoàn.
- Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ sôi của nitrogen.
+ Học sinh giải thích được:
- Các ứng dụng của đơn chất nitrogen khí và lỏng trong sản xuất và trong hoạt động nghiên cứu.
+ Học sinh trình bày được:
    - Sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở điều kiện thường.
    - Sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. Liên hệ quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa.
2. Năng lực
2.1: Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Kĩ năng tìm kiếm thông tin trong SGK.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm tìm hiểu về cấu tạo nguyên tử, phân tử nitrogen. 
  - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được các vấn đề thực tế liên quan đến nội dung kiến thức về Nitrogen.
2.2: Năng lực hóa học
a. Nhận thức hoá học: 
Trình bày được:
- Trạng thái tự nhiên của nitrogen.
- Mô tả được trạng thái, màu sắc, nhiệt độ sôi của nitrogen.
  - Sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở điều kiện thường.
  - Sự hoạt động của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ cao đối với hydrogen, oxygen. Liên hệ quá trình tạo và cung cấp nitrate cho đất từ nước mưa.
b. Tìm hiểu tự nhiên dưới góc độ hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động: 
  - Quan sát mô hình phân tử 3D của phân tử nitrogen, tìm kiếm thông tin số về cấu trúc.
c. Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 
- Giải thích được tính trơ của đơn chất nitrogen ở nhiệt độ thường thông qua liên kết, giá trị năng lượng liên kết. 
- Giải thích tại sao nitrogen dùng để bảo quản thực phẩm, mẫu vật phẩm y tế. 
[bookmark: _Hlk216529375]* Tích hợp phát triển năng lực số:
1.0. NC1.a. Năng lực khai thác và quản lý dữ liệu số. 
1.1.NC1a: Sử dụng thiết bị kỹ thuật số: Xem mô hình phân tử 3D.
1.3.NC1.a. Năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
1.4.NC1a: Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Tìm kiếm, phân tích thông tin về ứng dụng nitrogen.
4.1.NC1a: Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các ứng dụng liên quan nguyên tố nitrogen.

3. Phẩm chất:
- Say mê, hứng thú, tự chủ trong học tập; trung thực; yêu khoa học.
- Chăm chỉ, cẩn thận, tự tìm tòi thông tin trong SGK về nitrogen
- Biết các ứng dụng của đơn chất nitrogen trong sản xuất, trong nghiên cứu. 
- HS có trách nhiệm trong việc hoạt động nhóm, hoàn thành các nội dung được giao.

II.  Thiết bị dạy học và học liệu
- Video thí nghiệm.
- Xem lại các kiến thức cũ trong chương BTH các NTHH, chương liên kết hóa học.
- Giấy A0 hoặc bảng hoạt động nhóm.

III. Tiến trình dạy học
A. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC (5 phút)
	a. Mục tiêu:
 - Huy động các kiến thức đã học của HS và tạo nhu cầu tiếp tục tìm hiểu kiến thức mới .
1.0. NC1.a. Năng lực khai thác và quản lý dữ liệu số

	b. Nội dung: 
- Tìm hiểu vị trí và cấu hình electron của nguyên tử N 
- Biết trạng thái tự nhiên, ứng dụng thực tiễn của khí nitrogen và diêm tiêu Chile

	c. Sản phẩm hoạt động:  Câu trả lời của HS 

	d. Tổ chức thực hiện 

	* Chuyển giao nhiệm vụ học tâp:
- GV yêu cầu HS  dựa vào các câu thơ và trả lời 2 câu hỏi sau:
“Nhà em ở chu kì hai.
Có năm điện tử lớp ngoài bao che.
Mùa đông cho đến mùa hè.
Nhớ ô thứ bảy anh về thăm em”.
- GV yêu cầu một nhóm nhanh nhất truy cập vào các website Bảng tuần hoàn tương tác (như Ptable.com) để xác nhận lại vị trí (Ô, Chu kì, Nhóm) và xem cấu hình electron thực tế của N.
https://openclassroom.edu.vn/periodictable/#Writeup/Wikipedia
Câu hỏi 1. Xác định tên của X? Nêu vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn? 
Câu hỏi 2.  Cho biết trong tự nhiên X tồn tại ở dạng đơn chất hay hợp chất, có ở đâu? 
Câu hỏi 3. Nêu ứng dụng thực tiễn của khí nitrogen và diêm tiêu Chile mà em biết.
* Thực hiện nhiệm vụ học tập: 
- Học sinh sử dụng thiết bị kỹ thuật số (máy tính, điện thoại) để xem thông tin.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS trao đổi và phát biểu trước lớp, các HS khác góp ý bổ sung. GV giúp HS nhận ra những sai sót, chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức.
HS nhận xét mức độ chính xác của thông tin về vị trí nitrogen.
HS nộp sản phẩm qua Zalo/Google Classroom/email 
* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, củng cố, chuẩn hoá kiến thức 
- GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.

	Vị trí và trạng thái tự nhiên 
+ X thuộc ô 7; chu kì 2; nhóm VA → N ( Nitrogen).
+ Ở dạng tự do : chiếm 78,16% thể tích không khí (4/5) gồm 2 đồng vị là


                    (99,63%) và  (0,37%).
+ Ở dạng hợp chất : - Khoáng NaNO3 (sodium nitrate – diêm tiêu Chile).
            - Thành phần cấu tạo nên nucleic acid, protein
   + Nitrogen ứng dụng làm môi trường trơ, bảo quản thực phẩm, và sản xuất ammonia, trong khi diêm tiêu Chile chủ yếu dùng làm phân bón đạm, sản xuất thuốc nổ và bảo quản thịt. 



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 

	Hoạt động 1: 1. Cấu tạo nguyên tử, phân tử.

	a. Mục tiêu: 
- Nêu được vị trí, cấu hình electron nguyên tử, công thức electron, công thức Lewis, công thức  
   cấu tạo, liên kết giữa hai nguyên tử nitrogen.
- Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
1.1.NC1a: Sử dụng thiết bị kỹ thuật số: Xem mô hình phân tử 3D.
https://www.shutterstock.com/vi/video/clip-3603748977-3d-model-nitrogen-molecule-n2-gas-colorless

	b. Nội dung: Từ cấu hình electron của nguyên tử nitrogen, GV yêu cầu học sinh viết công thức  
 electron, công thức Lewis, công thức cấu tạo của N2.

	c. Sản phẩm hoạt động:  Hoàn thành phiếu học tập số 1

	d. Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập: 
[bookmark: _Hlk221126013]- Hãy quan sát mô hình phân tử 3D của phân tử nitrogen. Tìm kiếm thông tin số về cấu trúc.
- Sử dụng thiết bị kỹ thuật số (máy tính, điện thoại) để xem mô hình 3D.
GV chia ghép các HS cạnh nhau thành từng cặp đôi, yêu cầu các cặp hoàn thành phiếu học tập số 1
	Phiếu học tập số 1.
1. Viết cấu hình electron của nguyên tử nitrogen ? Số oxi hóa có thể có của N?
2. Viết công thức electron, công thức cấu tạo, công thức Lewis của phân tử nitơ? Nhận xét về liên kết trong phân tử N2?


Thực hiện nhiệm vụ:
- HS xem mô hình phân tử 3D của phân tử nitrogen để nhận biết cấu trúc.
HS tự hoàn thành phiếu học tập được giao.
- Báo cáo, thảo luận: 
HS lên trình bày, HS khác ghi nhận, nhận xét và bổ sung.
 HS nhận xét mức độ chính xác của thông tin về cấu trúc phân tử nitrogen.
HS nộp sản phẩm qua Zalo/Google Classroom/email 
 Kết luận, nhận định: 
GV nhận xét, chốt lại kiến thức.
GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.
	
Phiếu học tập số 1:
1. Cấu hình electron của N ( Z=7)
1s22s22p3
Số oxi hóa trong hợp chất: -3, +1, +2, +3, +4, +5
2. Công thức 



                            
      CT electron           CTCT            CT Lewis
Liên kết trong phân tử nitrogen là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Phân tử nitrogen có năng lượng liên kết lớn (945kJ/mol) và không có cực.

	I.  Cấu tạo nguyên tử, phân tử 
1. Cấu tạo nguyên tử
Cấu hình electron của N ( Z=7): 1s22s22p3
Số oxi hóa trong hợp chất: -3, +1, +2, +3, +4, +5
2. Cấu tạo phân tử
Công thức 



                            
      CT electron           CTCT            CT Lewis
Liên kết trong phân tử nitrogen là liên kết cộng hóa trị không phân cực. Phân tử nitrogen có năng lượng liên kết lớn ( 945kJ/mol) và không có cực.



	Hoạt động 2: Tính chất vật lí 

	a. Mục tiêu: 
- Mô tả được trạng thái, màu sắc, tính tan, nhiệt độ sôi của nitrogen
- Dựa vào tương tác van der Waals, giải thích được tại sao đơn chất nitrogen khó hóa lỏng và ít tan trong nước. 
- Biết cách thu khí nitrogen.

	b. Nội dung: Từ việc quan sát hình ảnh, công thức, video thí nghiệm học sinh nêu được tính chất vật lí và đề xuất phương pháp thu khí N2

	c. Sản phẩm hoạt động:  Hoàn thành hai câu hỏi của GV

	d. Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho các nhóm HS quan sát hình ảnh về các trạng thái tồn tại của nitrogen
[image: 3]    [image: 4]   [image: 5]
      Khí                    Lỏng                Rắn
Yêu cầu các nhóm kết hợp nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi sau vào bảng phụ:
1. Nêu tính chất vật lí của nitrogen? 
2. Đề xuất phương pháp thu khí nitrogen?
Thực hiện nhiệm vụ: 
+ HĐ cá nhân: HS nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi.
Báo cáo, thảo luận: GV yêu cầu đại diện 1 nhóm trả lời câu hỏi
Kết luận, nhận định: GV nhận xét và kết luận vấn đề: 
	II. Tính chất vật lí 
- Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí không màu, không mùi, không vị, khó hóa lỏng (hóa lỏng ở -196oC) và tan rất ít trong nước
- Khí nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp 
- Phương pháp thu khí: Phương pháp đẩy không khí 



	II. Tính chất vật lí 
- Ở điều kiện thường, nitrogen là chất khí không màu, không mùi, không vị, khó hóa lỏng (-196oC) và tan rất ít trong nước
- Khí nitrogen không duy trì sự cháy và sự hô hấp 
- Phương pháp thu khí: Phương pháp đẩy không khí 




	Hoạt động 3: Tính chất hóa học  

	a. Mục tiêu: 
- Dựa váo các mức oxi hóa, dự đoán tính chất hóa học của nitrogen
- Biết cách viết các phương trình phản ứng chứng minh tính khử, tính oxi hóa của nitrogen
- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Giải thích tính chất khá trơ của nitrogen ở nhiệt độ thường

	1.3.NC1.a. Năng lực giao tiếp và hợp tác trong môi trường số
b. Nội dung: 
- Số oxi hóa của nitrogen trong một số chất
- Tính chất hóa học của nitrogen là tính oxi hóa và tính khử.

	c. Sản phẩm hoạt động:  Hoàn thành phiếu học tập số 2

	d. Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Giao nhiệm vụ học tập: 
- Các nhóm hoàn thành Phiếu học tập số 2 trên Padlet hoặc Canva Whiteboard.
- Dự kiến khó khăn và giải pháp hỗ trợ cho HS
	

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
1.  Xác định số oxi hóa của nguyên tố nitrogen trong các chất sau: 
                        NH3, N2, N2O, NO, N2O3, NO2, HNO3
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
2. Dựa vào đặc điểm cấu tạo nguyên tử, phân tử nitrogen, số oxi hóa của nitrogen trong phân tử hãy dự đoán tính chất hóa học cơ bản của nitrogen? Theo em phản ứng xảy ra giữa nitrogen và các chất phải thực hiện ở điều kiện nào? Vì sao?
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
3. Viết PTHH của các phản ứng khi cho nitrogen tác dụng với H2, O2? Xác định sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố nitrogen và rút ra kết luận về tính chất hóa học của nitrogen?
4. Viết sơ đồ quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa trong tự nhiên. Viết các PTHH.


	Thực hiện nhiệm vụ:  HS thực hiện nhiệm vụ 
  Học sinh chụp ảnh sơ đồ số oxi hóa các em tự vẽ và đăng lên tường chung.
  Các nhóm khác vào "Thả tim" hoặc "Comment" nhận xét về việc xác định số oxi hóa và cân bằng phản ứng.
Thảo luận hoàn thành phiếu học tập số 2. 
Báo cáo, thảo luận: 
- HĐ chung cả lớp: GV yêu cầu các nhóm báo cáo trên máy tính. 
Cho các nhóm so sánh và chọn kết quả đúng. 
- HS nhận xét mức độ chính xác của thông tin về tính chất hóa học của nitrogen.
- HS nộp sản phẩm qua Zalo/Google Classroom/email 
* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, củng cố, chuẩn hoá kiến thức 
- GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.
	III. Tính chất hóa học.
- Sơ đồ số oxi hóa
[image: ]
- Ở nhiệt độ thường, N2 rất bền (trơ).
- Ở nhiệt độ cao, N2 là nguyên tố hoạt động.
- Với các nguyên tố có độ âm điện bé hơn như hydrogen, kim loại ...nitrogen tạo hợp chất với số oxi hóa -3. Trong hợp chất với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn như oxygen, fluorine, nitrogencó các số oxi hóa dương.
1. Tác dụng với hydrogen
N2 + 3 H2    2 NH3
2. Tác dụng với oxygen
-Tác dụng với oxi : ở 3000OC hoặc hồ quang điện.
 N2 + O2            2NO
- NO dễ dàng kết hợp với O2 tạo NO2 (màu nâu đỏ)
2NO  + O2  2 NO2
- Quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa được biểu diễn theo sơ đồ:



PTHH:
N2 + O2    [image: ] 2NO
2NO  + O2 [image: ] 2NO2
4NO2  + O2 + H2O[image: ] 4HNO3
HNO3 [image: ] H+ + NO3-

	III. Tính chất hóa học.
- Sơ đồ số oxi hóa
[image: ]
- Ở nhiệt độ thường, N2 rất bền (khá trơ).
- Ở nhiệt độ cao, N2 trở nên hoạt động hơn, thể hiện cả tính oxi hóa và tính khử.
- Với các nguyên tố có độ âm điện bé hơn như hydrogen, kim loại ...nitrogen tạo hợp chất với số oxi hóa - Trong hợp chất với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn như oxygen, fluorine, nitrogencó các số oxi hóa dương.
1. Tác dụng với hydrogen
N2 + 3 H2    2 NH3
2. Tác dụng với oxygen
-Tác dụng với oxi : ở 3000OC hoặc hồ quang điện.
 N2 + O2            2NO
- NO dễ dàng kết hợp với O2 tạo NO2 (màu nâu đỏ)
2NO  + O2  2 NO2
- Quá trình tạo và cung cấp đạm nitrate cho đất từ nước mưa được biểu diễn theo sơ đồ:

                                  
PTHH:
N2 + O2    [image: ] 2NO
2NO  + O2 [image: ] 2NO2
4NO2  + O2 + H2O[image: ] 4HNO3
HNO3 [image: ] H+ + NO3-

	Hoạt động 4: Ứng dụng

	a. Mục tiêu: 
- Biết các ứng dụng nitrogen khí và lỏng trong sản xuất và trong hoạt động nghiên cứu 
- Biết cách sử dụng khí nitrogen hiệu quả.
- Rèn luyện năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
1.4.NC1a: Kỹ năng về thông tin và dữ liệu: Tìm kiếm, phân tích thông tin về ứng dụng nitrogen.

	b. Nội dung: Ứng dụng của nitrogen: tác nhân làm lạnh, tổng hợp NH3, tạo khí quyển trơ và bảo quản thực phẩm.

	c. Sản phẩm hoạt động:  Sưu tầm một số hình ảnh báo cáo ứng dụng của nitrogen.

	d. Tổ chức thực hiện 

	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* Giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu sưu tầm hình ảnh về ứng dụng nitrogen khí và lỏng trong sản xuất và trong hoạt động nghiên cứu.
*Thực hiện nhiệm vụ:
- HS sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, video về ứng dụng của nitrogen.
Học sinh sưu tâm tranh ảnh, video rồi đưa nhóm trưởng tập hợp
* Báo cáo, thảo luận: Đại diện nhóm lên báo cáo, các nhóm khác ghi nhận, nhận xét và bổ sung.
HS nhận xét mức độ chính xác của thông tin về nitrogen. 
HS nộp sản phẩm qua Zalo/Google Classroom/email 
* Kết luận, nhận định 
- GV nhận xét, củng cố, chuẩn hoá kiến thức 
- GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin.
	IV. Ứng dụng của nitrogen
- Tác nhân làm lạnh.
- Là nguyên liệu tổng hợp NH3, HNO3, phân đạm...
- Tạo môi trường trơ cho các nghành công nghiệp : luyện kim, thực phẩm, điện tử...
- Nitrogen lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác.


	IV. Ứng dụng của nitrogen
- Tác nhân làm lạnh.
- Là nguyên liệu tổng hợp NH3, HNO3, phân đạm...
- Tạo môi trường trơ cho các nghành công nghiệp : luyện kim, thực phẩm, điện tử...
- Nitrogen lỏng dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học khác.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu 
- Củng cố, khắc sâu các kiến thức đã học trong bài về tính chất vật lí; tính chất hóa học; ứng dụng; trạng thái tự nhiên nitrogen.
- Tiếp tục phát triển các năng lực: tự học, sử dụng ngôn ngữ hóa học, phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua môn học.
b. Nội dung 
- HS hoàn thiện nội dung trong phiếu học tập số 3 của cá nhân.
c. Sản phẩm 
- Trình bày của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện 
GV yêu cầu học sinh hoàn thành các câu hỏi trong phiếu học tập số 3
- HĐ cá nhân:  Cho HS  giải quyết các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập số 3.
- HĐ chung cả lớp: GV mời một số HS lên trình bày kết quả các HS khác góp ý, bổ sung. GV giúp HS nhận ra những chỗ sai sót cần chỉnh sửa và chuẩn hóa kiến thức/phương pháp giải bài tập.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Câu 1: Phản ứng nào sau đây N2 thể hiện tính khử?
	A. N2 + O2 → 2NO	B. N3 + 3H2  2NH3
C. N2 + 6Li → 2Li3N	D. N2 + 3Ca → Ca3N2
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng
A. Liên kết trong phân tử N2 là liên kết công hóa trị không phân cực
B. Trong phân tử, mỗi nguyên tử nitrogen còn một cặp electron riêng
C. Nitrogen tan nhiều trong nước
D. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nitrogen có 3 electron độc thân
Câu 3: Cho các nhận định sau:
(1) Phân tử nitrogen chứa liên kết ba rất bền nên ở điều kiện thường nitơ trơ về mặt hóa học, nitrogen chỉ tham gia phản ứng khi ở điều kiện nhiệt độ cao hoặc có tia lửa điện.
(2) Tính chất hóa học của nitơ là vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
(3) Nitrogen không duy trì sự hô hấp và sự cháy
(4) Vị trí của nitrogen trong bảng tuần hoàn là: thuộc chu kỳ 2 nhóm IIIA.
Số nhân định đúng là:
A. 2		          B. 3			C. 4			D. 5
Câu 4: Cho 4,958 lít khí N2 (đkc) tác dụng với H2 dư thu được 1,7 gam NH3. Tính hiệu suất của phản ứng  là
A. 20%                         B. 40%                       C. 50%                          D. 25%


Đánh giá kết quả hoạt động:
+ Thông qua quan sát: trong quá trình HS hoạt động cá nhân  GV chú ý quan sát để kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua báo cáo của học sinh và sự góp ý bổ sung của các nhóm khác, GV hướng dẫn HS chốt được các kiến thức về nitrogen.

D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu 
- Giúp HS giải quyết các câu hỏi bài tập gắn với thực tiễn và mở rộng kiến thức cho học sinh.
- GV động viên các học sinh tham gia nghiên cứu và chia sẻ kết quả với lớp (đặc biệt là học sinh yêu thích, HS khá giỏi).
4.1.NC1a: Giải quyết vấn đề: Vận dụng kiến thức để giải thích các ứng dụng liên quan nguyên tố nitrogen.
b. Nội dung: HS giải quyết 2 câu hỏi/bài tập sau
Câu hỏi 1: Trình bày hiểu biết của em về hiện  tượng ngộ độc khí oxygen của thợ lặn.
Câu hỏi 2: Vì sao trồng cây họ đậu thì không bón phân đạm.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của học sinh
d. Tổ chức thực hiên
* Chuyển giao nhiệm vụ: 
- HS vận dụng kiến thức đã học để:
Câu hỏi 1: Trình bày hiểu biết của em về hiện  tượng ngộ độc khí oxi của thợ lặn.
Câu hỏi 2: Vì sao trồng cây họ đậu thì không bón phân đạm.
Trình bày kết quả bằng sản phẩm số (poster, video, slide)
* HS thực hiện nhiệm vụ được giao
- HS tìm kiếm và thu thập thông tin để làm poster, video, slide
* Báo cáo kết quả 
- HS nộp sản phẩm qua Zalo GV.
* Kết luận, nhận định: 
- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.
- GV nhận xét, đánh giá: Kỹ năng sử dụng thiết bị số, khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin. Trình chiếu một số sản phẩm tiêu biểu ở tiết học sau.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của HS (theo nhóm HĐ). Đồng thời động viên kết quả làm việc của HS.
Hướng dẫn hệ thống câu hỏi chuẩn bị cho tiết sau.
Câu 1. Trong ammonia, nitrogen có số oxi hóa là
A. +3.	B. -3.	C. +4.	D. +5.
Câu 2. Liên kết hoá học trong phân tử NH3 là liên kết
A. cộng hoá trị có cực. 		B. ion.
C. cộng hoá trị không cực. 	D. kim loại.
Câu 3. Ở trạng thái lỏng nguyên chất, phân tử chất nào sau đây tạo được liên kết hydrogen với nhau?
A. Nitrogen.	B. Ammonia.	C. Oxygen.	D. Hydrogen.
Câu 4. Khí nào sau đây dễ tan trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước?
A. Nitrogen.	B. Hydrogen.	C. Ammonia.	D. Oxygen.
Câu 5. Khi tác dụng với nước và hydrochloric acid, ammonia đóng vai trò là
A. acid.	B. base.	C. chất oxi hóa.	D. chất khử.
Câu 6. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành 
A. màu hồng.	B. màu vàng.	C. màu đỏ.	D. màu xanh.
Câu 7. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí ammonia là 
A. giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.	B. giấy quỳ chuyển sang màu xanh.
C. giấy quỳ mất màu.		D. giấy quỳ không chuyển màu.
Câu 8. Cho vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch NH3, phenolphthalein chuyển sang màu nào sau đây?
A. Hồng.	B. Xanh.	C. Không màu.	D. Vàng.
Câu 9. Tính chất hóa học của NH3 là
A. tính base, tính khử. 		B. tính base, tính oxi hóa.
C. tính acid, tính base. 		D. tính acid, tính khử.
Câu 10. Dung dịch NH3 phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. 	B. KCl.	C. HCl. 	D. KOH

Câu 11. Vai trò của NH3 trong phản ứng  là
A. chất khử. 	B. acid. 	C. chất oxi hóa. 	D. base.
Câu 12. Trong nước, phân tử/ion nào sau đây thể hiện vai trò là acid Bronsted?


A. NH3.	B. .	C. .	D. N2.
Câu 13. Nhiệt phân hoàn toàn muối nào sau đây thu được sản phẩm chỉ gồm khí và hơi?
A. NaCl.	B. CaCO3.	C. KClO3.	D. (NH4)2CO3.
Câu 14. Trong dung dịch, ammonia thể hiện tính base yếu do
A. phân tử ammonia chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và liên kết hydrogen.
B. phân tử ammonia chứa liên kết cộng hoá trị phân cực và liên kết ion.


C. phần lớn các phân tử ammonia kết hợp với nước tạo ra các ion  và .


D. một phần nhỏ các phân tử NH3 kết hợp với ion H+ của nước tạo  và .

Câu 15. Xét cân bằng hóa học: NH3 + H2O  NH4+ + OH-
Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt dung dịch nào sau đây?
A. NH4Cl.	B. NaOH.	C. HCl.	D. NaCl.
Câu 16. Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ dưới đây: 
	
	
	n
ướ
c 


	Cách 1
	Cách 2
	Cách 3


Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?
A. Cách 3.		B. Cách 1.
C. Cách 2.		D. Cách 2 hoặc cách 3.
Câu 17. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Muối ammonium dễ tan trong nước.
B. Muối ammonium là chất điện li mạnh.
C. Muối ammonium kém bền với nhiệt.
D. Dung dịch muối ammonium có tính chất base.
Câu 18. Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl, đun nóng thì thấy thoát ra
A. một chất khí màu lục nhạt.
B. một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. chất khí không màu, không mùi.
Câu 19. Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ammonia là base Bronsted khi tác dụng với nước.
B. Ammonia được sử dụng làm chất làm lạnh.
C. Muối ammonium là tinh thể ion, dễ tan trong nước.
D. Các muối ammonium đều rất bền với nhiệt.
Câu 20. Cho sơ đồ phản ứng sau: 

.
Công thức của X, Y, Z, T tương ứng là:
A. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO3.	B. NH3, (NH4)2SO4, N2, NH4NO2.
C. NH3, (NH4)2SO4, NH4NO3, N2O.	D. NH3, N2, NH4NO3, N2O.

(1) NH3 + H2O NH4+ + H2O (dd NH3)
(2) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4
(3) (NH4)2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2NH3↑ + 2H2O
(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 N2O + 2H2O
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